
 

 
          SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

BỆNH VIỆN  ĐKKV YÊN CHÂU 

 

             Số:  263/CV-BVĐK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Yên Châu, ngày 08 tháng 12 năm 2025 
V/v sửa chữa thay thế linh kiện thiết bị y tế  

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

 

 Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa thay thế 

linh kiện thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn Bệnh viện đa khoa khu vực 

Yên Châu nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Châu, Tiểu khu 5 – 

Xã Yên Châu – Tỉnh Sơn La. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Thị Kim 

Cúc, Cán bộ văn thư, Số điện thoại: 0852269889, bvdkyc@gmail.com. Địa chỉ: 

Phòng hành chính – Tổ chức Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Châu. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về 

địa chỉ sau đây: Lê Thị Kim Cúc, cán bộ văn thư – Phòng hành chính – Tổ chức, 

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Châu. Tiểu khu 5 – Xã Yên Châu – Tỉnh Sơn 

La; hoặc gửi vào gmail bvdkyc@gmail.com Số điện thoại: 0852269889. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 09 tháng 12 năm 2025 đến trước 

17h30 ngày 19 tháng 12 năm 2025.  

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: từ 60 đến 90 ngày. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

mailto:bvdkyc@gmail.com
mailto:bvdkyc@gmail.com


 

 

 

STT 

 

Danh mục 

 

Model,serial 

Hãng 

SX, 

nước SX 

Nội dung 

sửa chữa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 

Yêu cầu 

Khoa 

phòng sử 

dụng 

 

1 

 

Máy giặt 

công 
nghiệp 

Model:RC30; 

Serial:L201105

080 

 

IMESA-  

Italia 

Main điều 

khiển 

 

 

Cái 

 

1 

 

Sửa chữa, 
thay thế 

 

KSNK 

Vòng bi 

NSK NU 

217 

Cái 2 
Sửa chữa, 

thay thế 
KSNK 

Dây curoa 

máy 
Cái 2 

Sửa chữa, 

thay thế 
KSNK 

 

2 

 

Máy sấy đồ 

vải >30kg 

Model: DE75 

Serial: 

A09791504025

0 

Accurates 

- Thái 

Lan 

 

Bo mạch 

nguồn 

 

Cái 

 

1 

 

Sửa chữa, 

thay thế 

 

KSNK 

 

3 

Nồi hấp 75 

lít 

Model:MaXteri

le 80 Serial: 

100013815330
02 

Daihan - 

Hàn Quốc 

Attomat 2P 

40A 

Cái 1 Sửa chữa, 

thay thế 

KSNK 

 

4 

Tủ sấy 
250oC 

YCO – 010 

-Serial: 119138 

HotAirste

nilzer- 

Đài loan 

Dây nguồn 
máy 

Cái 1 Sửa chữa, 
thay thế 

KSNK 

 

5 

Tủ sấy Model:JSOF-

150-Serial: 

130410-68 

 

JSResearc

h Inc - 

Hàn Quốc 

Điện trở sấy 

2 đầu 

Cái 1 Sửa chữa, 

thay thế 

KSNK 

 

6 

Máy X - 

Quang cao 

tần 

Model:MXHF-

1500(MIS) 

Serial: 1309035 

 

MIS- Hàn 

Quốc 

Bo mạch 

nguồn 

Máy 1 Sửa chữa, 

thay thế 

XN-

CĐHA 

 

  7 

Hệ thống X 

- Quang kỹ 

thuật số 

Model:CR-IR 

392- 

Serial:7669077
49 

Fujifilm- 

Trung 

Quốc 

Kẹt phim, 

sửa gẫy giá 

nâng hút 
phim 

Máy 1 Sửa chữa, 

thay thế 

XN-

CĐHA 

 

8 

Máy 

Monitor 

theo dõi 

bệnh nhân 5 
thông số 

Model: 

KN601C 

- Serial: 
20062144 

Kernel-

Trung 

Quốc 

Sửa nguồn, 

núm vặn, 
chân cắm 
dây SPO2 

Máy 1 Sửa chữa, 

thay thế 

CC-

HSTC-

CĐ 

 

 

9 

Máy sốc 

rung tim có 

tạo nhịp 

Model: TEC-

5531K 

- Serial: 07522 

 

Nihon 

Kolden 

Corporoti

on-Nhật 

Bản 

 

Pin máy Máy 1 Sửa chữa, 

thay thế 

CC-

HSTC-

CĐ 



 

 

 

Bệnh viện kính mời các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm tham gia 

báo giá. Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Các hãng SX nhà cung cấp; 

-Lưu: VT, Dược-TBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

BSCKII.Lê Thái Hà 

 

 

 

10 

Máy thở 

Vsmart 

Model: VFS-

410- Serial: 

10KBO0610V
L9M0018 

VinSmat - 

Việt Nam 

Mạch điều 

khiển 

Cái 1 Sửa chữa, 

thay thế 

CC-

HSTC-

CĐ 

 

11 

Máy 

Monitor 

theo dõi 

bệnh nhân 5 
thông số 

Model: PVM- 

2701 

-Serial: 07696 

 

Nihon 

Kohden 

- Nhật 
Bản 

Mạch điều 

khiển 

Máy 1 Sửa chữa, 

thay thế 

SẢN 

12 Chi phí tháo, lắp đặt máy giặt công nghiệp và máy sấy đồ 

vải 

Máy 2 Di 

chuyển, 

lắp đặt 

KSNK 
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